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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số

19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang,

trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc,

trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ

về việc phê duyệt Chương trình Ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang

thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều

kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010 (sau đây gọi là Chương trình 19);

Liên tịch Bộ Tài chính - Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em - Bộ Lao động - Thương

binh và Xã hội hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Chương

trình 19 như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Chương trình 19 được triển khai thực hiện thông qua bốn Đề án quy định tại

khoản 4, Điều 1 Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng

Chính phủ (do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em phê duyệt),

cụ thể như sau:

- Đề án Truyền thông, vận động và nâng cao năng lực quản lý (Đề án 1).

- Đề án Ngăn chặn và trợ giúp trẻ em lang thang kiếm sống (Đề án 2).

- Đề án Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục (Đề án 3).
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- Đề án Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong

điều kiện độc hại và nguy hiểm (Đề án 4).

2. Kinh phí thực hiện Chương trình 19 được bố trí trong dự toán chi ngân sách trung

ương của các bộ, ngành để thực hiện nhiệm vụ của chương trình do trung ương

quản lý và bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau

đây gọi là tỉnh) để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình do địa phương quản lý.

3. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách trung ương, các Bộ, ngành có liên quan và các địa

phương chủ động, tạo mọi điều kiện nhằm huy động sự tài trợ của các tổ chức và cá

nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ cho các hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện

các mục tiêu của chương trình.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của chương trình:

1.1. Hoạt động truyền thông, vận động và nâng cao năng lực quản lý:

a) Chi công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (đài phát

thanh, đài truyền hình): Mức chi theo giá quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Chi xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành các loại sản phẩm truyền thông để

cấp cho địa phương (không bao gồm các loại báo viết, tạp chí).

c) Chi cho các hoạt động truyền thông tại xã trọng điểm mức 1.000.000

đồng/xã/năm:

- Truyền thanh xã (biên tập, phát thanh);

- Nói chuyện chuyên đề;

- Chi bồi dưỡng cán bộ tham gia chiến dịch;

- Nước uống nhóm tư vấn nhỏ;

- Sửa chữa băng rôn, khẩu hiệu;

- Chi phí trang trí và thuê phương tiện vận chuyển (nếu có).

Số lượng xã trọng điểm do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ

em và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

d) Chi tổ chức các cuộc thi cấp trung ương và cấp tỉnh tuyên truyền về ngăn ngừa và

giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải



lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm do lãnh đạo Uỷ ban Dân số,

Gia đình và Trẻ em cùng cấp phê duyệt.

đ) Chi giải thưởng cho các cuộc thi viết bài về ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ

em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc,

trong điều kiện độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số, Gia

đình và Trẻ em quyết định. Mức thưởng: Loại A: 300.000 đồng/bài; loại B: 200.000

đồng/bài; loại C: 100.000 đồng/bài.

e) Chi cho các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức hội thảo, hội nghị

chuyên đề, giao ban, sơ kết, tổng kết của từng đề án: Mức chi theo quy định tại

Thông tư số 118/2004/TT-BTC ngày 08/12/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ

công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp

công lập trong cả nước.

g) Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Nội dung và mức chi theo quy định tại Thông tư số

105/2001/TT-BTC ngày 27/12/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước.

1.2. Hoạt động bảo vệ và trợ giúp trẻ em:

a) Chi hỗ trợ tiền tàu xe đưa các em trở về gia đình hoặc nơi cư trú: Mức chi theo giá

cước vận tải thông thường tại địa phương hoặc chi phí xăng xe thực tế (nếu đơn vị

tự bố trí phương tiện vận chuyển).

b) Chi hỗ trợ tiền ăn cho các em:

- Tiền ăn trên đường trở về gia đình hoặc nơi cư trú: Mức chi 15.000 đồng/em/ngày,

nhưng không quá 03 ngày.

- Tiền ăn và sinh hoạt trong thời gian chữa trị tại các cơ sở y tế của Nhà nước: Mức

chi 20.000 đồng/em/ngày, thời gian điều trị không quá 30 ngày.

- Trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng

nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm trong thời gian chờ đưa về gia đình hoặc

nơi cư trú được đưa vào các cơ sở tập trung hoặc cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng

tạm thời và được trợ cấp 7.000 đồng/em/ngày, nhưng không quá 15 ngày.



c) Chi hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư

trú:

- Hỗ trợ giải quyết khó khăn đời sống trước mắt cho các em: Mức hỗ trợ 150.000

đồng/em/tháng, nhưng không quá 03 tháng.

- Hỗ trợ tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập trong năm đầu để các em tiếp

tục trở lại học phổ thông hoặc bổ túc văn hoá: Mức chi 200.000 đồng/em.

- Đối với các em từ 13 tuổi trở lên có đủ sức khoẻ và có nhu cầu học nghề được giới

thiệu đến các cơ sở dạy nghề để học nghề. Cơ sở dạy nghề tiếp nhận trẻ em thuộc

đối tượng của chương trình vào học nghề được hỗ trợ mức tối đa 200.000

đồng/tháng/em theo số tháng thực tế đào tạo, nhưng không quá 1.000.000 đồng/em;

mức hỗ trợ cụ thể do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo đề nghị

của Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội.

Việc chi hỗ trợ cho các em sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú trên đây chỉ thực

hiện lần đầu, không giải quyết đối với trẻ em tái lang thang hoặc tái đi lao động nặng

nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm. Trình tự, thủ tục chi hỗ trợ cho trẻ em được

thực hiện theo quy định tại điểm 2, phần II Thông tư này.

d) Đối với trẻ em bị tai nạn lao động, hoặc bị xâm phạm tình dục, ngoài các khoản

được hỗ trợ trên đây còn được xem xét hỗ trợ các chi phí về tiền thuốc, khám, chữa

trị, điều trị phục hồi các tổn thương về tâm lý, sức khoẻ: Mức chi theo quy định hiện

hành của Nhà nước.

đ) Đối với trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động

nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị bỏ rơi,

bị mất nguồn nuôi dưỡng và không còn người thân thích để nương tựa; trẻ em mồ

côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích hoặc không đủ năng

lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật được xem xét tiếp nhận

vào cơ sở bảo trợ xã hội để nuôi dưỡng theo quy định tại Nghị định số 07/2000/NĐ-

CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội.

1.3. Hoạt động quản lý, điều hành:


